	PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ


	                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 -2018

KHỐI : 5 - MÔN  : KHOA HỌC

( Thời gian: 40 phút )
I/ TRẮC NGHIỆM: 6 điểm: 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và thực hiện theo các yêu cầu của đề bài.

Câu 1( 1 điểm ):  Hỗn hợp nào dưới đây được gọi là dung dịch?
A. Nước muối loãng

B. Đường cát lẫn

C. Gạo lẫn trấu

D. Xi – măng trộn cát

Câu 2( 1 điểm ):  Nguồn năng lượng  chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:
A. Mặt trời.

B. Mặt trăng.

C. Gió.
D. Ánh sáng
Câu 3( 1 điểm ):  Con vật nào dưới đây đẻ trứng ?
A. Chó
B. Cá
C. Mèo
D. Khỉ
Câu 4 ( 1 điểm ): Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.

	A

Tài nguyên thiên nhiên
	
	B

Vị trí

	1.  Không khí,
	
	a. Dưới lòng đất.

	2. Các loại khoáng sản,…
	
	b. Trên mặt đất.

	    3. Sinh vật, đất trồng,…
	
	c. Bao quanh trái đất.


Câu 5 ( 1 điểm )  Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.
 Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng

           Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có                            

         Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn

Câu 6 ( 1 điểm ):   Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?   

     A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

     B. Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn,  nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm

   C. Tài nguyên  thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác

   D. Tài nguyên là một thứ rất dễ kiếm tìm, con người có thể tự ý khai thác và sử dụng
II/ TỰ LUẬN: 4 điểm

 Câu 7 ( 1 điểm ): 
 Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

Hợp tử phát triển thành……….Noãn phát triển thành………..chứa phôi. ………phát triển thành quả chưa hạt
Câu 8 ( 1 điểm ):
Em hãy nêu về đặc điểm về sự sinh sản của ếch?

Câu 9( 1 điểm ): Con người sử dụng năng lượng  nước chảy để làm gì? Em cần làm gì để tránh lãng phí điện?
Câu 10 ( 1 điểm ):  Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi  gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì?

                                                        Ea Siên, ngày  056  tháng 05 năm  2018
     Duyệt BGH                                                                     Người ra đề
                                                                                           Hàn Thị Oanh


	PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ


	                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 -2018

KHỐI : 5 -MÔN : KHOA HỌC
I/ TRẮC NGHIỆM: 6 điểm: 

	Câu
	1
	2
	3
	6

	Đáp án
	A
	A
	B
	B

	Điểm
	1
	1
	1
	1


  Câu 4 ( 1 điểm ):Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp. 
	A

Tài nguyên thiên nhiên
	
	B

Vị trí

	1.  Không khí,
	
	a. Dưới lòng đất.

	2. Các loại khoáng sản,…
	
	b. Trên mặt đất.

	    3. Sinh vật, đất trồng,…
	
	c. Bao quanh trái đất.


 Câu 5 ( 1 điểm ):. Đúng ghi Đ sai ghi S vào mỗi ô trống.
 Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc có hương thơm hấp dẫn côn trùng

           Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường không có màu sắc đẹp, cánh hoa và đài hoa nhỏ hoặc không có                            

         Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái gọi là sự thụ phấn
II/ TỰ LUẬN: 4 điểm

Câu 7 ( 1 điểm ):
Em hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong nội dung sau?

    Hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chưa hạt
Câu 8 ( 1 điểm ):
Em hãy nêu về đặc điểm về sự sinh sản của ếch?

Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn , vào ban đêm ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Trứng ếch được thụ tinh nở ra nòng nọc, nòng nọc phát triển thành ếch

Câu 9 ( 1 điểm ):Con người sử dụng năng lượng  nước chảy để làm gì? Em cần làm gì để tránh lãng phí điện ?
  Con người sử dụng năng lượng  nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng nước, làm bánh xe nước đưa lên cao, làm quay tua- bin của máy phát điện ở nhà máy điện

Để tránh lãng phí điện em cần sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí. Chú ý:

- Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt quạt, tivi....

- Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, lá quần áo ( vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện)

Câu 10( 1 điểm ): Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi  gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì?

  HS giải thích để người hàng xóm đó không còn xả rác nữa

VD: Bác ơi bác xả rác lung tung như vậy sẽ gây ra mùi hôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bác và mọi người xung quanh. Rác thải còn làm ô nhiễm môi trường nữa ạ ....

                                                        Ea Siên, ngày  05  tháng 05 năm  2018
     Duyệt BGH                                                                     Người ra đề

                                                                                           Hàn Thị Oanh
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